
DANH SÁCH 

 “Tập thể Lao động tiên tiến” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số 643/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT) 

I- Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 07 tập thể 

TT Tên đơn vị 

1.  Phòng Quy hoạch – Kế hoạch đất đai 

2.  Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản 

3.  Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi Khí hậu 

4.  Văn phòng Đăng ký đất đai 

5.  Trung tâm Công nghệ thông tin 

6.  Trung tâm Phát triển quỹ đất  

7.  Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính 

II- Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 32 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Phạm Văn Sơn Giám đốc Sở  

2.  Phan Văn Phong Phó Giám đốc Sở 

3.  Bùi Công Mậu Phó Giám đốc Sở  

4.  Hoàng Trọng Nghĩa Phó Giám đốc Sở  

5.  Nguyễn Thành Trung Chánh Văn phòng  

6.  Hoàng Xuân Dũng Phó Chánh Văn phòng  

7.  Trịnh Thị Hồng Phó Chánh Văn phòng  

8.  Mai Văn Tín Chánh Thanh tra  

9.  Vũ Hải Nam Phó Chánh Thanh tra  

10.  Phạm Đức Hiệp Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai 

11.  Vũ Thị Hà Chuyên viên phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai 

12.  Nguyễn Công Đính Trưởng phòng Đo đạc, Đăng ký và Kinh tế đất 

13.  Hà Đức Linh Phó Trưởng phòng Đo đạc, Đăng ký và Kinh tế đất 

14.  Đỗ Quang Trung Trưởng Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

15.  Lưu Thị Mây 
Trưởng phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi         

khí hậu 

16.  Phạm Anh Chiến 
Phó Trưởng phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi 

khí hậu 

17.  Phạm Thị Thu Nga Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường 

18.  Nguyễn Hữu Tần Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường 

19.  Nguyễn Thị Thu Hường Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường 

20.  Trần Thị Kim Phượng 
Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Kiểm soát Ô nhiễm – 

Chi cục Bảo vệ Môi trường 

21.  Đặng Đình Hanh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 

22.  Đỗ Văn Vỹ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 

23.  Đặng Văn Sỹ 
Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên 

Môi trường 

24.  Lê Thúy Diệu 
Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích            

Tài nguyên Môi trường 

25.  Nguyễn Thị Hồng Thắm 
Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích            

Tài nguyên Môi trường 

26.  Trần Duy Chinh Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất 

27.  Phạm Ngọc Chất Phó Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất 

28.  Bùi Minh Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính 

29.  Nguyễn Văn Dự Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính 

30.  Đoàn Đại Trường Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 

31.  Vũ Quốc Hiệp Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 

32.  Ngô Thị Hiền Dịu 
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

thành phố Nam Định 
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